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A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết, thông hiểu vận dụng được các kiến thức cơ bản các bài 14, 15, 16  
- Học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức lịch sử Việt Nam các giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, phân tích làm bài kiểm tra
          3. Thái độ: 
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong làm bài kiểm tra
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động họct tập lịch sử 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học
4. Định hướng phát triển năng lực:
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các sự việc hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài kiểm tra; 
- Chăm chỉ học tập thông qua bài học sưu tầm các tư liệu lịch sử
- Năng lực giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng nhận xét so sánh, liên hệ thực tế, phân tích sự kiện lịch sử, phương pháp tư duy, tổng hợp
- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự làm bài của học sinh.
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Năng lực
	  Mạch nội dung/ đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	- Tìm hiểu lịch sử
- Nhận thức và tư duy khoa học
-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946 - 1950
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60%

	- Tìm hiểu lịch sử
- Nhận thức và tư duy khoa học
-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 - 1954
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	40%

	- Tìm hiểu lịch sử
- Nhận thức và tư duy khoa học
-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 - 1975
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	                           Điểm - Tỷ lệ %
	40% 
	30% 
	30% 
	100%

	                                Tổng
	4
	3
	3
	10




C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung
kĩ năng
	Đơn vị
kiến thức
	
Mức độ kiến thức,
kĩ năng cần kiểm tra,
đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	

	1
	Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1975
	Bài 14. 
Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946 - 1950
	Nhận biết
– Trình bày và giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).
Thông hiểu
- Nhận biết và giải thích, rút ra về đường lối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng 
Vận dụng
- Phân tích được điểm mạnh cách mạng VN
	

7
	

2
	   1
	

	2
	
	Bài 15. 
Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 - 1954
	Nhận biết
– Trình bày được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951 - 1954.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
Vận dụng
- Phân tích bài học về chiến tranh nhân dân trong công cuộc và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
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2
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	Bài 16.
Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 - 1975
	Nhận biết
- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa (hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho cách mạng miền Nam
Thông hiểu
- Trình bày, giải thích được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1965 (phong trào Đồng khởi, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt
Vận dụng
- Phân tích đánh giá vai trò của Đảng trong Hội nghi Ban chấp hành Trung ương Đảng 
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	40% 
	30% 
	30% 
	100%
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[bookmark: _Hlk180552751]I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
[bookmark: _Hlk180937679]1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Vì sao, tháng 6 năm 1950 Trung ương Đảng và Chính phủ ta Quyết định mở chiến dịch Biên giới? 
A.Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
B. Khai thông biên giới, mở con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
C. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt -Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.
D. Để đánh bại kế hoạch Rơ-ve. 
Câu 2. Trong chiến dịch Biên giới 1950, trận đánh nào được xem là ác liệt và có ý nghĩa nhất?
A. Đông Khê.                                                 B. Thất Khê.
C. Phục kích đánh địch trên đường số 4.          D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy. 
Câu 3. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?
A. Loại khỏi vòng chiến đầu hơn 8000 quân địch.
B. Giải phóng vùng biên giới Việt -Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân. 
C.Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình.
D.Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơ - ve của Pháp bị phá sản. 
Câu 4. Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là thắng lợi nào? 
A.Thắng lợi của ta trong diến dịch Việt Bắc 1947.
B. Thắng lợi của ta trong chiến dịch Biên giới 1950.
C. Thắng lợi của ta trong chiến dịch Tây Bắc 1952.
D. Thắng lợi của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Câu 5.  “ Kế hoạch Đờ lát đờ Tát-xi nhi” (12/1950) ra đời là kết quả của:
A. Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm lược Đông Dương.
B. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông Dương.
C. Sự “dính líu trực tiếp” của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
D. Sự cứu vãn tình thế sa lầy trên chiến trường Đông Dương của Pháp. 
Câu 6. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện nào? 
A.Hội nghị thành lập Đảng (3/3/1930)    B.Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930) 
C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935)       D. Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).
Câu 7. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành: 
A.45 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.              B. 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu
C. 50 cứ điểm, chia thành 3 phân khu              D. 55 cứ điểm, chia thành 3 phân khu
Câu 8. Khẩu hiệu “ Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào? 
A. Chiến dịch Biên giới 1950.                             B.Chiến dịch Tây Bắc 1952
C. Chiến dịch Đông –Xuân 1953-1954.              D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Câu 9. Chiến dịch Lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? 
A. 55 ngày đêm     B. 56 ngày đêm        C. 60 ngày đêm        D. 66 ngày đêm               
Câu 10. Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954? 
A. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp –Mĩ.
B. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại khác của Pháp và Mĩ. 
C. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân. 
D. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na –va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. 
Câu 11. Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là gì? 
A.Thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu anh hùng, bất khuất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.
B. Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX. 
C. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc.
D.Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự đấu tranh giải phóng mình. 
Câu 12. Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương họp vào ngày nào? 
A. Ngày 26 tháng 4 năm 1954                      B. Ngày 1 tháng 5 năm 1954
C. Ngày 7 tháng 5 năm 1954                        D. Ngày 8 tháng 5 năm 1954
Câu 13. Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào? 
A.Mĩ, Anh, Pháp, Đức.                                B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.
C. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu- chia. D. Liên Xô, Mĩ, Pháp, Việt Nam. 
Câu 14. Tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gồm có những nước nào? A. Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam, Liên Xô. 
B. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Mĩ, Pháp. 
C. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Mĩ, Anh, Pháp 
D. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mĩ, Pháp. 
Câu 15. Hiệp định Giơ - ne - vơ  được ký kết ngày nào? 
A. Ngày 20 tháng 7 năm 1954                     B. Ngày 21 tháng 7 năm 1954
C. Ngày 20 tháng 7 năm 1955                     D. Ngày 21 tháng 7 năm 1955
Câu 16. Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hai ngày 18 và 19/12/1946, đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến tại
A. làng La Khê (Hà Đông - Hà Nội).	B. làng Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội)
C. làng Vòng (Cầu Giấy - Hà Nội).	D. làng Cót (Cầu Giấy - Hà Nội).
Câu 17. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận: 
A. Quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương 
B.Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.
C. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do.
D. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 
Câu 18. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 
A.Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với một đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 
B. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.
C. Có hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.
D.Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới . 
Câu 19. Tại sao thực dân Pháp cố gắng xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương?
A. Điện Biên Phủ là một thung lung rộng lớn, màu mỡ. 
B. Điên Biên Phủ cách xa hậu phương kháng chiến của ta.
C. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược ở Đông Dương và Đông Nam Á.
D.Điện Biên Phủ là nơi diễn ra tranh chấp giữa ta và địch. 
Câu 20. Thắng lợi đánh dấu bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp từ thế phòng ngự sang thế tiến công là
A. Chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947          B. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950
C. Chiến dịch Tây Bắc năm 1952                    D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk180937626]Câu 21. Đọc thông tin tư liệu sau:
( Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng ( ngày 12/12/1946)
        “Bản Chỉ thị vạch rõ mục đích cuộc kháng chiến là đánh thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Tính chất cuộc kháng chiến là lâu dài và toàn diện. Chính sách của kháng chiến là liên hiệp với nhân dân Pháp, chống thực dân Pháp xâm lược; đoàn kết với Campuchia và Lào; thân thiện với các dân tộc yêu chuộng tự do hoà bình trên thế giới; đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến, bảo vệ dân và được lòng dân; phải tự cấp tự túc về mọi mặt. Cách đánh là triệt để dùng du kích, vận động chiến; bảo toàn thực lực kháng chiến lâu dài; phá hoại nhiều hơn bắn, triệt để làm cho địch tiêu hao, mệt mỏi, chán nản; vừa đánh vừa vũ trang thêm, đào tạo thêm cán bộ. Kháng chiến chia ba giai đoạn: phòng ngự, cầm cự, phản công. Chương trình kháng chiến có 12 điểm cụ thể.
        (Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3 tr.139, NXB Chính trị Quốc gia, 2008)
	a. Chỉ  thị toàn dân kháng chiến là một trong những văn kiện vạch ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp cho nhân dân ta 

	b. Một trong những nguyên nhân quan trọng trong đường lối của Đảng dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954). 

	c. Chỉ thị toàn dân kháng chiến quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954). 

	d. Chỉ thị do Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết khi Pháp đánh vào Hà Nội 


Câu 22. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954:
a. Từ cuối năm 1953, thực dân Pháp được Mỹ giúp sức đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất thế giới. 
b. Điểm mấu chốt của chiến dịch là tập trung lực lượng cơ động chiến lược mạnh ở Trung Bộ và Nam Bộ. 
c. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 13-3 đến ngày 7-5-1954 và chia làm ba đợt. 
d. Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Trình bày những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị trong kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951- 1954
Câu 2 (2 điểm). Theo em, vì sao thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lại cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh?

[bookmark: _Hlk191840411]Chúc các em làm bài tốt!
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 14/03/2025


A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
	- Học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Mỗi ý đúng: 0.25đ
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PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1 (1 điểm)
	Trình bày những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận chính trị trong kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1951- 1954:
- Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) họp, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng. Đây là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là Đại hội kháng chiến thắng lợi.
- Tháng 3/1951, Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) được thành lập trên cơ sở hợp nhất được Việt Minh và Hội Liên Việt.
- Năm 1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức để tổng kết, biểu dương thành tích trong sản xuất và chiến đấu.
	

0.5đ


0.25đ

0.25đ

	Câu 2 (2 điểm)
	Theo em, thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lại cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh, vì:
+ Chiến thắng của Việt Nam đã chứng minh rằng sức mạnh của dân chủ nhân dân có thể vượt qua sức mạnh của đế quốc lớn. 
+ Cách mạng thắng lợi của Việt Nam đã làm cho những quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, tin tưởng vào khả năng tự chủ và độc lập của họ.
+ Chiến thắng của Việt Nam đã làm cho các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh nhận ra sức mạnh của sự đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến tranh giành độc lập.
+ Chiến thắng của Việt Nam đã thổi bùng lên tinh thần đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc và thực dân. Việc này đã truyền cảm hứng và động viên những phong trào đang chiến đấu cho độc lập và tự do trên toàn thế giới, đặc biệt ở châu Á, châu Phi, và Mỹ Latinh.
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